
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số 2281/QĐ-SYT Quảng Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 
 

Căn cứ Luật ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Sở Y tế Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc cấp bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ được giao; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện mức lương cơ sở và chế 

độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ 

cho các đơn vị trực thuộc như sau: 

Tổng số: 18.260 triệu đồng (Mười tám tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng 

chẵn). Chi tiết theo phụ biểu đính kèm 

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được giao, các đơn vị lập 04 

phiếu phân bổ dự toán gửi về Sở Y tế làm căn cứ nhập Tabmis và tổ chức triển 

khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 1 theo đúng quy định của Luật ngân 

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Điều 3. Các Ông (bà): Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Chánh văn 

phòng Sở; Trưởng các phòng ban chức năng của Sở Y tế và Thủ trưởng đơn vị có 

liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
 

   Nơi nhận:                                                                                                     
  - Như điều 3;                                                                                                            
  - Kho bạc nhà nước tỉnh; 
  - Cổng TTĐT SYT (C/khai); 
  - Sở Tài chính; 
  - KBNN giao dịch; 
  -  Lưu: VT, KHTC3. 

 

 GIÁM ĐỐC 

         

 

 
 

Nguyễn Trọng Diện 
 

 



 

 

2 

PHỤ BIỂU 

BỔ SUNG DỰ TOÁN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ VÀ CHẾ ĐỘ TIỀN 

THƯỞNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2024/NĐ-CP NGÀY 30/6/2024 CỦA CHÍNH PHỦ 

    Đơn vị tính: Triệu đồng  

      

STT   Tên đơn vị  Tổng cộng 

Nguồn ngân sách cấp bổ sung  Ghi chú  

Kinh phí thực 

hiện chế độ tự 

chủ 

Kinh phí không 

thực hiện chế độ 

tự chủ 

 

   Tổng số  18.260 12.820 5.440   

1 Chi cục Dân số - KHHGĐ 
 

265 

 

207 

                           

58    
  

2 Trung tâm Kiểm nghiệm 611 480 131   

3 Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 473 374 99   

4 
Trung tâm Y tế huyện Bình 

Liêu 
1.429 896 533   

5 Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ 1.476 964 512   

6 Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà 1.256 738 518   

7 Trung tâm Y tế huyện Cô Tô 977 767 210   

8 
Trung tâm Y tế thành phố Uông 

Bí 
2.337 1.714 623   

9 
Trung tâm Y tế thành phố Hạ 

Long 
3.137 1.779 1.358   

10 
Trung tâm Y tế thành phố Cẩm 

Phả 
3.520 2.843 677   

11 Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn 208   208   

12 
Trung tâm Y tế thành phố Móng 

Cái 
2.571 2.058 513   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đơn vị: Sở Y tế Quảng Ninh            

Chương: 423            

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024  

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

Dùng cho các Sở, cơ quan thuộc cấp tỉnh (Phòng, cơ quan thuộc cấp huyện) báo cáo Sở Tài chính 

            Đơn vị tính: Triệu đồng 

                 

Số 

TT 
Nội dung Tổng số 

Chi cục 

Dân số - 

KHHGĐ 

Trung 

tâm 

Kiểm 

nghiệm 

Trung 

tâm 

Vận 

chuyển 

cấp 

cứu 

Trung 

tâm y 

tế 

huyện 

Bình 

Liêu 

Trung 

tâm y 

tế 

huyện 

Ba 

Chẽ 

Trung 

tâm y 

tế 

huyện 

Đầm 

Hà 

Trung 

tâm y 

tế 

huyện 

Cô Tô 

Trung 

tâm y 

tế 

thành 

phố 

Uông 

Bí 

Trung 

tâm y 

tế 

thành 

phố 

Hạ 

Long 

Trung 

tâm y 

tế 

thành 

phố 

Cẩm 

Phả 

Trung 

tâm y 

tế 

huyện 

Vân 

Đồn 

Trung 

tâm y 

tế 

thành 

phố 

Móng 

Cái 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

I 
Tổng số thu, chi nộp ngân 

sách phí, lệ phí 
                            

II 
Dự toán chi ngân sách nhà 

nước 

       

18.260  

          

265  

        

611  

         

473  

      

1.429  

      

1.476  

      

1.256  

         

977  

      

2.337  

      

3.137  

        

3.520  

         

208  

        

2.571  
  

1 

Chi bổ sung thực hiện mức 

lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP 

       

18.260  

         

 265  

        

611  

         

473  

      

1.429  

      

1.476  

      

1.256  

         

977  

      

2.337  

      

3.137  

        

3.520  

         

208  

        

2.571  
  

 - 
Kinh phí thực hiện chế độ tự 

chủ 

       

12.820  

         

 207  

        

480  

         

374  

         

896  

         

964  

         

738  

         

767  

      

1.714  

      

1.779  

        

2.843  

 

0  

        

2.058  
  

 - 
Kinh phí không thực hiện chế 

độ tự chủ  

         

5.440  

            

58  

        

131  

           

99  

         

533  

         

512  

         

518  

         

210  

         

623  

      

1.358  

           

677  

         

208  

           

513  
  

 

 

 



  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 

Mã số QHNS: 1081938 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước (1+2)                         265    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
                        265    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                         207    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                           58    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

Mã số QHNS: 1063292 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

   

  Đơn vị: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                        611    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
                      611    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                       480    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                       131    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM VẬN CHUYỂN CẤP CỨU 

Mã số QHNS: 1027617 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

   

  Đơn vị: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                        473    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
                      473    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                       374    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                         99    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU 

Mã số QHNS: 1119286 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2819 

   

  Đơn vị: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 
                       

1.429    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 

                       

1.429    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
                          

896    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
                          

533    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BA CHẼ 

Mã số QHNS: 1119288 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2816 

   

  Đơn vị: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                1.476    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
              1.476    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                  964    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  512    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẦM HÀ 

Mã số QHNS: 1119285 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2825 

   

  Đơn vị: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                1.256    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
              1.256    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                  738    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  518    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ 

Mã số QHNS: 1119289 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2823 

   

  Đơn vị: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                   977    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
                 977    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                  767    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  210    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ UÔNG BÍ 

Mã số QHNS: 1119282 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2812 

   

  Đơn vị: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                  2.337    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
                2.337    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                 1.714    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                    623    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG 

Mã số QHNS: 1119291 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2811 

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                3.137    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
              3.137    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ               1.779    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ               1.358    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

Mã số QHNS: 1119280 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2813 

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                3.520    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
              3.520    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ               2.843    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  677    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN ĐỒN 

Mã số QHNS: 1123949 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2822 

   

  Đơn vị: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                   208    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
                 208    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0      

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  208    
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  Mẫu biểu số 48 

   

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số 2281/QĐ-SYT ngày 03/12/2024 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI 

Mã số QHNS: 1123976 

Mã KBNN nơi giao dịch: 2818 

   

  Đơn vị tính: Triệu đồng 

   

STT Nội dung Tổng số 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí  0  

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  0  

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  0  

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                2.571    

1 
Chi bổ sung thực hiện mức lương cơ sở và chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 
              2.571    

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ               2.058    

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                  513    
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